	TRƯỜNG :…….
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 7 – Nội dung Vật lý  (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

NĂM HỌC 2022-2023
Học kỳ 1: 1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết

Học kỳ 2
                                                              Từ tuần 19 đến tuần 25 ; 1tiết/tuần x 7 tuần = 7 tiết.

Từ tuần 26 đến tuần 35; 2 tiết/ tuần x 10 tuần = 20 tiết

Tổng học kì II là 27 tiết

Cả năm: 45 Tiết
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp 7 : ..... ; Số học sinh lớp 7: ;  Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:…; Trình độ đào tạo…: Cao đẳng…: Đại học….:; Trên đại học……; 

  3. Thiết bị dạy học: ( Vật lí 7)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập:
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
HỌC KỲ I
1 tiết/ tuần x 18 tuần = 18 tiết
	CHƯƠNG III: TỐC ĐỘ

	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt 
	Ghi chú

	1
	Bài 8: Tốc độ chuyển động
	2
	- Phát biểu được khái niệm tốc độ chuyển động và nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ.

- Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.

-  Nhớ được các đơn vị đo tốc độ và đổi được đơn vị tốc độ từ m/s sang km/h và ngược lại.
	

	2
	
	
	- Sử dụng công thức tính tốc độ để giải các bài tập về chuyển động.

- Xác định được tốc độ qua việc xác định quãng đường đi được trong khoảng thời gian tương ứng
	

	3
	Bài 9: Đo tốc độ
	3
	- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở trường.
	

	4
	
	
	- Mô tả được sơ lược thiết bị “ bắn tốc độ ”đơn giản trong kiểm tra tốc độ của phương tiện giao thông.
	

	5


	
	
	- Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được và khoảng thời gian tương ứng
	

	6
	Bài 10: Đồ thị quãng đường- Thời gian
	2
	- Vẽ được đồ thị quãng đường- thời gian cho chuyển động thẳng
	

	7
	
	
	– Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật
	

	8

	Ôn tập giữa học kì I
	1
	- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để chuẩn bị kiểm tra giữa học kì I
	

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì I
	
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	

	10
	Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
	3
	- Bước đầu biết cách sưu tầm tài liệu để tham gia thảo luận về một nội dung thực tế có liên quan đến những kiến thức đã học.

- Thấy được ý nghĩa của tốc độ trong an toàn giao thông
	

	11


	
	
	- Thấy được để đảm bảo an toàn thì người tham gia giao thông vừa phải có ý thức tôn trọng các quy định về an toàn giao thông vừa phải có hiểu biết về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
	

	12
	
	
	- Biết vận dụng công thức tính vận tốc để làm một số bài tập tính vận tốc, quãng đường và thời gian trong thực tế.
	

	13
	Tổng kết chương III: Tốc độ
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức, luyện tâp các năng lực của học sinh sau khi học chương III: Tốc độ
	

	CHƯƠNG IV: ÂM THANH


	14
	Bài 12: Sóng âm
	2
	- Biết được thế nào là dao động? Lấy được ví dụ về dao động trong thực tế-
- Nêu được đặc điểm của nguồn âm

- Giải thích được sự truyền âm trong không khí
	

	15
	Ôn tập học kì I
	1
	- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để chuẩn bị kiểm tra học kì I
	

	16
	Kiểm tra đánh giá học kì I
	1
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	

	17
	Bài 12: Sóng âm
	
	– Thực hiện được thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, lỏng, khí
	

	   18
	Bài 13: Độ to và độ cao cảu âm
	2
	- Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng âm. 

- Rút ra được mối liên hệ giữa biên độ của sóng âm với độ to của âm
	

	18 tuần
	Tổng
	18 tiết
	
	


HỌC KỲ II

                                                                   Từ tuần 19 đến tuần 25: 1 tiết/tuần x 7 = 7 tiết
Từ tuần 26 đến tuần 35: 2 tiết/ tuần x 10 = 20 tiết

Tổng học kì II : 27 tiết

	CHƯƠNG IV: ÂM THANH

	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt 
	Ghi chú

	19
	Bài 13: Độ to và độ cao của âm
	2
	– Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz). 

-  Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm
	

	20
	Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn
	3
	-  Phân biệt được âm phản xạ và tiếng vang

- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém
	

	21
	
	
	- Biết được thế nào là tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn, đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ.
	

	22
	
	
	Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm.


	

	23

	Tổng kết chương IV
	
	- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức của chương IV: Âm thanh
	

	CHƯƠNG V: ÁNH SÁNG

	24
	Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối
	3
	– Thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.

- Lấy được ví dụ về sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời 


	

	25
	
	
	– Thực hiện thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.
	

	26
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học từ đầu học kì II để chuẩn bị kiểm tra giữ học kì II
	

	27
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì II
	1
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	

	28
	Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối
	3
	- Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.


	

	29
	Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng
	3
	 - Vẽ được hình biểu diễn và nêu được các khái niệm: tia sáng tới, tia sáng phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ, mặt phẳng tới.
	

	30
	
	
	- Thực hiện được thí nghiệm rút ra định luật và phát biểu được nội dung của định luật phản xạ ánh sáng.
	

	31
	
	
	
	

	
	
	
	- Phân biệt được phản xạ và phản xạ khuếch tán
	

	32
	Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng
	3
	- Vẽ được hình biểu diễn và nêu được tính chất ảnh của vật qua gương phẳng.
	

	33
	
	
	- Dựng được ảnh của vật qua gương phẳng
	

	34
	
	
	- Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản
	

	35
	Tổng kết chương V: Ánh sáng
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức của chương V: Ánh sáng
	

	CHƯƠNG VI: TỪ

	36
	Bài 18: Nam châm
	2
	-  Tiến hành thí nghiệm để nêu được: 

+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau; 

-  Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.


	

	37
	
	
	- Nêu được sự tương tác giữa hai nam châm khi đặt chúng gần nhau.
-  Tiến hành thí nghiệm để thấy được sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).


	

	38
	Bài 19: Từ trường
	3
	- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.

- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm
	

	39
	
	
	-  Nêu được khái niệm đường sức từ và vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.
	

	40
	Ôn tập học kì II
	1
	- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức từ đầu học kì II để củng cố kiến thức cho học sinh

	41
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
	1
	Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

	42
	Bài 19: Từ trường
	
	– Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường. 

–  Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau

–  Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa l

	43
	Bài 20: Chế tạo nam châm điện 

đơn giản
	2
	- Hiểu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của nam châm điệncủa nam châm điện.



	
	
	
	- Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.

	44
	
	
	

	45
	Tổng kết chương VI
	1
	Hệ thống hóa kiến thức cơ bản của chương VI: Từ

	Tổng
	45 tiết
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	- Trắc nghiệm và tự luận.

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 16
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	- Trắc nghiệm và tự luận.

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	- Trắc nghiệm và tự luận.

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	- Giúp học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình, qua đó giúp giáo viên đánh giá được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
	- Trắc nghiệm và tự luận.


	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

	………………., ngày .... tháng .... năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


